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BÁO CÁO

Thẩm tra Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới 
hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập mới 
2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngày 14/8/2017, Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Đề án số 340/ĐA-CP của Chính phủ về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố (TP) Thái Nguyên và thành lập mới 2 phường thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Đề án) theo Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 14/8/2017 của Chính phủ. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên và UBND TP Thái nguyên. Sau khi nghe đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình bày Đề án, các thành viên UBPL và đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận và nêu nhiều ý kiến. Dưới đây, UBPL kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Báo cáo thẩm tra về Đề án này của Chính phủ. 
I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI TP THÁI NGUYÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI 2 PHƯỜNG THUỘC TP THÁI NGUYÊN

Theo Đề án của Chính phủ, tính đến ngày 31/12/2016, tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 2 TP, 1 thị xã và 6 huyện) và 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 30 phường, 10 thị trấn và 140 xã). Trong đó, TP Thái Nguyên có 170,53 km2  diện tích tự nhiên, dân số 317.580 người với 27 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 19 phường và 8 xã). 
Chính phủ đề nghị điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 5 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương; xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ; xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình) với 52,4 km 2 diện tích tự nhiên, dân số 45.341 người về TP Thái Nguyên quản lý. Đồng thời, đề nghị thành lập 2 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên) và thị trấn Chùa Hang (sau khi điều chỉnh từ huyện Đồng Hỷ về TP Thái Nguyên). 
UBPL nhận thấy, Thái Nguyên là tỉnh có vị trí địa chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng, an ninh của vùng trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô, là tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa và cách mạng. Ngày nay, Thái Nguyên đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng, lợi thế là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Việc điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên và thành lập mới 2 phường thuộc TP Thái Nguyên là yêu cầu phát triển khách quan, phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; nhằm tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của TP Thái Nguyên đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung, xứng đáng là đô thị hạt nhân thuộc cực phát triển phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, UBPL tán thành sự cần thiết điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc TP như được nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.
Có ý kiến đồng thuận với việc điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên nhưng đề nghị báo cáo rõ với UBTVQH là năm 2015 TP Thái Nguyên đã được điều chỉnh thu hẹp địa giới, theo đó tách xã Lương Sơn thuộc TP Thái Nguyên về thị xã Sông Công để thành lập TP Sông Công. Nay, Chính phủ đề nghị điều chỉnh mở rộng TP Thái Nguyên với việc nhập 5 xã, thị trấn thuộc 3 huyện của tỉnh Thái Nguyên về TP Thái Nguyên. Như vậy, từ  năm  2015 đến năm 2017, TP Thái Nguyên được đề nghị điều chỉnh 2 lần theo 2 hướng khác nhau. 
II. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP 2 PHƯỜNG THUỘC TP THÁI NGUYÊN VÀ TP THÁI NGUYÊN (MỞ RỘNG)
1. Đánh giá các tiêu chuẩn để thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang thuộc TP Thái Nguyên 

Qua xem xét hồ sơ trình của Chính phủ và căn cứ Điều 8 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH (gọi tắt là Nghị quyết số 1211) về tiêu chuẩn của phường, đối chiếu với xã, thị trấn được đề nghị thành lập phường, UBPL nhận thấy:
a) Các tiêu chuẩn thành lập phường Đồng Bẩm
- Tiêu chuẩn về quy mô dân số: có 7.150 người (quy định từ 7.000 người trở lên). Đánh giá: đạt.
- Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: có 4,02 km2 (quy định từ 5,5 km2 trở lên). Tuy nhiên, do áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 1211
 nên không áp dụng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.
- Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: đạt 3/3 tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: đạt 12/12 tiêu chuẩn. 
* Như vậy, xã Đồng bẩm đã đạt các tiêu chuẩn thành lập phường thuộc TP (gồm quy mô dân số, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị) được quy định tại Điều 8 của Nghị quyết số 1211. 
b) Các tiêu chuẩn thành lập phường Chùa Hang

- Tiêu chuẩn về quy mô dân số: có 10.948 người (quy định từ 7.000 người trở lên). Đánh giá: đạt.

- Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: có 3,02 km2 (quy định từ 5,5 km2 trở lên). Tuy nhiên, do áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 1211 nên không áp dụng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.
- Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: đạt 3/3 tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: đạt 12/12 tiêu chuẩn.

* Như vậy, thị trấn Chùa Hang đã đạt các tiêu chuẩn thành lập phường thuộc TP (gồm quy mô dân số, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị) được quy định tại Điều 8 của Nghị quyết số 1211 của UBTVQH.
2. Đánh giá các tiêu chuẩn của TP Thái Nguyên (mở rộng) 
Qua xem xét hồ sơ trình của Chính phủ và căn cứ Điều 5 của Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, đối chiếu với TP Thái Nguyên (mở rộng), UBPL nhận thấy:
- Tiêu chuẩn về quy mô dân số: có 362.921 người. Đánh giá: đạt (quy định từ 150.000 người trở lên). 
- Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: có 222,93 km2. Đánh giá: đạt (quy định từ 150 km2 trở lên). 
- Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc: 
+ Có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đánh giá: đạt (quy định từ 10 đơn vị trở lên). 
+ Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã: TP Thái Nguyên hiện có 19 phường trên 27 đơn vị hành chính cấp xã, đạt 70,3%. Nếu được UBTVQH quyết định điều chỉnh 5 xã, thị trấn của 3 huyện về TP Thái Nguyên và thành lập mới 2 phường thì TP Thái Nguyên (mở rộng) sẽ có 21 phường trên 32 đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 65,6%. Đánh  giá: đạt (quy định từ 65% trở lên).
- Tiêu chuẩn về loại đô thị: TP Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I theo Quyết định số 1645/QĐ-TTg ngày 01/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và khu vực được điều chỉnh mở rộng về TP Thái Nguyên được đánh giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại I theo Văn bản số 1281/BXD-PTĐT ngày 07/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đánh giá: đạt. 
- Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: gồm 6 chỉ tiêu về cân đối thu chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người/ năm so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành đều đạt.
* Như vậy, TP Thái Nguyên nếu được UBTVQH quyết định điều chỉnh mở rộng địa giới như phương án Chính phủ trình vẫn bảo đảm đạt 5/5 tiêu chuẩn của TP thuộc tỉnh là đô thị loại I quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 1211 của UBTVQH.

3. Đánh giá các điều kiện của việc thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên và TP Thái Nguyên (mở rộng)

Việc thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên và TP Thái Nguyên (mở rộng) đã bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP), cụ thể như sau:
- Phù hợp với quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; việc mở rộng địa giới TP Thái Nguyên phát huy được tiềm năng, lợi thế của các đơn vị hành chính đô thị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
- Góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của một đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
- Bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tạo sự thuận tiện cho nhân dân trên địa bàn.

- Việc thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên và TP Thái Nguyên (mở rộng) đã bảo đảm đạt các tiêu chuẩn theo quy định (như đã nêu tại điểm 1 và điểm 2 Mục II của Báo cáo này).
III. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ SAU KHI ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TP THÁI NGUYÊN VÀ THÀNH LẬP 2 PHƯỜNG THUỘC TP THÁI NGUYÊN
1. Về tổ chức bộ máy

UBPL nhận thấy, theo Đề án của Chính phủ, việc điều chỉnh toàn bộ diện tích và dân số của 5 xã, thị trấn thuộc 3 huyện về TP Thái Nguyên không làm tăng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, do đó không làm tăng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức các cấp, mà chỉ bố trí lại một số chức danh cho phù hợp chức năng đơn vị hành chính đô thị đối với hai phường mới được thành lập. Đối với lực lượng công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có phương án sắp xếp, tổ chức lực lượng công an chính quy, theo đó chuyển toàn bộ lực lượng công an chính quy đang được tổ chức tại thị trấn Chùa Hang về Công an TP Thái Nguyên quản lý, đối với phường Đồng Bẩm thì bố trí lực lượng công an chính quy trong tổng biên chế hiện có của Công an tỉnh Thái Nguyên (không đề nghị tăng thêm biên chế).
Việc điều chỉnh mở rộng TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố nếu được UBTVQH đồng ý là bước chuyển mới về trình độ phát triển đô thị của khu vực mới được mở rộng, vì vậy để tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của TP Thái Nguyên, đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các đơn vị hành chính được điều chỉnh về TP Thái Nguyên để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị ngay sau khi UBTVQH ra nghị quyết. Đồng thời, khi điều chỉnh các đơn vị hành chính thì các nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến hộ tịch, giấy phép kinh doanh, đầu tư ... của tổ chức, cá nhân các xã, thị trấn được chuyển về TP Thái Nguyên quản lý cần được quan tâm, giải quyết nhanh gọn, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân. 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh 5 xã, thị trấn của 3 huyện về TP Thái nguyên làm cho số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc TP Thái Nguyên từ 27 nâng lên 32, gấp hơn 3 lần tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của TP thuộc tỉnh
. Với số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc nhiều như vậy cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 
2. Về nguồn vốn đầu tư
Theo Đề án của Chính phủ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 là trên 100.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến các nguồn vốn như sau: nguồn vốn từ ngân sách chiếm 10%, nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp chiếm 60%, nguồn vốn từ nhân dân 20%, nguồn vốn khác (ODA, FDI) 10%. 
Qua thảo luận, có ý kiến cho rằng, theo Đề án của Chính phủ, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 cho TP Thái Nguyên (mở rộng) là rất lớn, Thái Nguyên là tỉnh đến nay chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi ngân sách Trung ương rất hạn hẹp nên việc hỗ trợ địa phương đầu tư nâng cấp đô thị rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị Chính phủ giải trình thêm nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước chiếm 10% nguồn vốn dự kiến (khoảng hơn 10.000 tỷ đổng) và các biện pháp khả thi để có thể huy động được một nguồn vốn lớn như vậy. 
Ngoài ra, UBPL cho rằng, việc điều chỉnh thị trấn Chùa Hang là huyện lỵ của huyện Đồng Hỷ về TP Thái Nguyên, đặt ra yêu cầu là phải xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Hỷ, việc xây dựng huyện lỵ mới của huyện Đồng Hỷ đòi hỏi ngân sách trung ương và địa phương phải đầu tư một nguồn vốn lớn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của trung tâm hành chính mới. Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn với UBTVQH về vấn đề này.  
IV. VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP ĐỀ ÁN 
1. Về hồ sơ Đề án

Căn cứ vào các tài liệu của Chính phủ gửi kèm theo Đề án, UBPL nhận thấy các tài liệu có trong hồ sơ thẩm tra Đề án đã đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 133 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP), Đề án của Chính phủ và tài liệu kèm theo Đề án bảo đảm đầy đủ các nội dung, tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 1211.  
2. Về trình tự, thủ tục lập Đề án 
UBPL nhận thấy, trình tự, thủ tục lập Đề án về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết theo quy định của Luật Tổ chức CQĐP, cụ thể là UBND các xã, thị trấn được điều chỉnh địa giới đã tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố (97,71% cử tri dự họp đồng ý với Đề án). Trên cơ sở ý kiến tán thành của nhân dân 5 xã, thị trấn, Đề án đã được HĐND các xã, thị trấn được điều chỉnh địa giới và HĐND TP Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình tán thành. UBND tỉnh đã trình Đề án và được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua. UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình đề nghị Chính phủ xem xét, trình UBTVQH quyết định. Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị liên ngành thẩm định Hồ sơ Đề án. Chính phủ đã nhất trí thông qua Đề án. 
Qua rà soát cho thấy, có thủ tục chưa được thực hiện như việc công khai kết quả lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định của Luật Tổ chức CQĐP và Luật Tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, UBPL nhận thấy, do việc áp dụng trực tiếp trình tự, thủ tục mới theo quy định của Luật Tổ chức CQĐP, nên địa phương không tránh khỏi lúng túng, thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện, chẳng hạn như khi nào thì đủ điều kiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cơ quan nào có trách nhiệm đề nghị Chính phủ công bố kết quả lấy ý kiến nhân dân …. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần sớm có hướng dẫn cụ thể về một số trình tự, thủ tục này để áp dụng thống nhất trong cả nước.
V. KIẾN NGHỊ

UBPL nhận thấy, việc điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch chung, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của TP Thái Nguyên; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc TP Thái Nguyên đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật. Về thực trạng phát triển, xã Đồng Bẩm, thị trấn Chùa Hang đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của phường thuộc TP thuộc tỉnh và TP Thái Nguyên (mở rộng) đã đáp ứng các tiêu chuẩn của TP thuộc tỉnh là đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của UBTVQH. Việc điều chỉnh mở rộng TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc TP đã bảo đảm các điều kiện được quy định trong Luật Tổ chức CQĐP. 
Vì vậy, UBPL nhất trí với Đề án của Chính phủ và đề nghị UBTVQH quyết định điều chỉnh mở rộng địa giới TP Thái Nguyên và thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
*

*         *

Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vu Quốc hội.
                                                             TM.ỦY BAN PHÁP LUẬT
                                                               CHỦ NHIỆM

                                                                (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:HC,PL.

Số Epas: 61623
                                                                                     Nguyễn Khắc Định

� Việc thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở giữ nguyên trạng đơn vị hành chính hiện hành.


� Điểm a khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết số 1211 quy định đối với TP thuộc tỉnh “Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trỏ lên”. 
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